
DỰ TOÁN KINH PHÍ THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         /3/2024 của Chủ tịch UBND huyện)

ĐVT: đồng

STT NỘI DUNG CHI ĐVT Số lượng
tạm tính

Định mức/
Đơn giá Số tiền Ghi chú

I Môn Bóng đá (24 vận động viên, 04 HLV) 126.560.000

1 Chế độ học sinh tham gia tập luyện Người/
ngày 48 150.000 7.200.000

2 Tiền thuê phòng nghỉ trong thời gian luyện tập Người/
ngày 12 150.000 1.800.000

3 Chế độ huấn luyện viên tham gia tập luyện Người/
ngày 4 150.000 600.000

4 Chế độ học sinh trong thời gian tham gia thi đấu Người/
ngày 192 200.000 38.400.000

5 Tiền thuê phòng ngủ cho học sinh trong thời gian
thi đấu

Người/
ngày 192 180.000 34.560.000

6 Tiền mua trang phục thi đấu (Quần, áo) Bộ 24 250.000 6.000.000
7 Tiền mua giầy, vớ thi đấu Đôi 24 250.000 6.000.000

8
Thuê xe ô tô chở học sinh tham gia thi đấu (tính
cho môn bóng đá và cầu lông vì trùng thời gian
thi đấu, số lượng 31 vận động viên)

Ngày 8 4.000.000 32.000.000

II Môn Cầu lông (07 vận động viên, 02 HLV) 18.150.000

1 Chế độ học sinh tham gia tập luyện Người/
ngày 7 150.000 1.050.000

2 Chế độ huấn luyện viên tham gia tập luyện Người/
ngày 2 150.000 300.000

3 Chế độ học sinh trong thời gian tham gia thi đấu Người/
ngày 35 200.000 7.000.000

4 Tiền thuê phòng ngủ cho học sinh trong thời gian
thi đấu

Người/
ngày 35 180.000 6.300.000

5 Tiền mua trang phục thi đấu (Quần, áo) Bộ 7 250.000 1.750.000
6 Tiền mua giầy, vớ thi đấu Đôi 7 250.000 1.750.000

III Môn Đẩy gậy (12 vận động viên, 02 HLV) 32.390.000

1 Chế độ học sinh tham gia tập luyện Người/
ngày 12 150.000 1.800.000

2 Tiền thuê phòng nghỉ trong thời gian luyện tập Người/
ngày 7 150.000 1.050.000

3 Chế độ học sinh trong thời gian tham gia thi đấu Người/
ngày 48 200.000 9.600.000

4 Tiền thuê phòng ngủ cho học sinh trong thời gian
thi đấu

Người/
ngày 48 180.000 8.640.000

5 Tiền mua trang phục thi đấu (Quần, áo) Bộ 9 250.000 2.250.000
6 Tiền mua giầy, vớ thi đấu Đôi 9 250.000 2.250.000

7 Thuê xe ô tô chở học sinh tham gia thi đấu (tính
cho môn Đẩy gậy với số lượng 12 vận động viên) Ngày 4 1.700.000 6.800.000

IV Môn Kéo co (20 vận động viên, 02 HLV) 56.770.000

1 Chế độ học sinh tham gia tập luyện Người/
ngày 17 150.000 2.550.000

2 Tiền thuê phòng nghỉ trong thời gian luyện tập Người/
ngày 14 150.000 2.100.000

3 Chế độ học sinh trong thời gian tham gia thi đấu Người/
ngày 74 200.000 14.800.000
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4 Tiền thuê phòng ngủ cho học sinh trong thời gian
thi đấu

Người/
ngày 74 180.000 13.320.000

5 Tiền mua trang phục thi đấu (Quần, áo) Bộ 16 250.000 4.000.000
6 Tiền mua giầy, vớ thi đấu Đôi 16 250.000 4.000.000

7 Thuê xe ô tô chở học sinh tham gia thi đấu (tính
cho môn Kéo co với số lượng 20 vận động viên) Ngày 4 4.000.000 16.000.000

V Cờ Vua (04 vận động viên, 02 HLV) 17.000.000

2 Tiền thuê phòng nghỉ trong thời gian luyện tập Người/
ngày 2 150.000 300.000

3 Chế độ học sinh trong thời gian tham gia thi đấu Người/
ngày 20 200.000 4.000.000

4 Tiền thuê phòng ngủ cho học sinh trong thời gian
thi đấu

Người/
ngày 20 180.000 3.600.000

5 Tiền mua trang phục thi đấu (Quần, áo) Bộ 4 250.000 1.000.000
6 Tiền mua giầy, vớ thi đấu Đôi 4 250.000 1.000.000
7 Thuê xe ô tô chở học sinh tham gia thi đấu Ngày 5 1.300.000 6.500.000

VI Điền kinh (10 vận động viên, 02 HLV) 52.550.000

1 Chế độ học sinh tham gia tập luyện Người/
ngày 30 150.000 4.500.000

2 Tiền thuê phòng nghỉ trong thời gian luyện tập Người/
ngày 27 150.000 4.050.000

3 Chế độ học sinh trong thời gian tham gia thi đấu Người/
ngày 50 200.000 10.000.000

4 Tiền thuê phòng ngủ cho học sinh trong thời gian
thi đấu

Người/
ngày 50 180.000 9.000.000

5 Tiền mua trang phục thi đấu (Quần, áo) Bộ 10 250.000 2.500.000
6 Tiền mua giầy, vớ thi đấu Đôi 10 250.000 2.500.000

7
Thuê xe ô tô chở học sinh tham gia thi đấu (tính
cho môn Điền kinh, Đá cầu, Võ cổ truyền vì trùng
thời gian thi đấu, số lượng 24 vận động viên)

Ngày 5 4.000.000 20.000.000

VII Võ cổ truyền (10 vận động viên, 02 HLV) 22.750.000

1 Chế độ học sinh tham gia tập luyện Người/
ngày 10 150.000 1.500.000

2 Tiền thuê phòng nghỉ trong thời gian luyện tập Người/
ngày 6 150.000 900.000

3 Chế độ huấn luyện viên tham gia tập luyện Người/
ngày 1 150.000 150.000

4 Chế độ học sinh trong thời gian tham gia thi đấu Người/
ngày 40 200.000 8.000.000

5 Tiền thuê phòng ngủ cho học sinh trong thời gian
thi đấu

Người/
ngày 40 180.000 7.200.000

6 Tiền mua trang phục thi đấu (Quần, áo) Bộ 10 250.000 2.500.000

VIII Đá cầu (04 vận động viên, 02 HLV) 8.980.000

1 Chế độ học sinh tham gia tập luyện Người/
ngày 4 150.000 600.000

2 Tiền thuê phòng nghỉ trong thời gian luyện tập Người/
ngày 2 150.000 300.000

STT NỘI DUNG CHI ĐVT Số lượng
tạm tính

Định mức/
Đơn giá Số tiền Ghi chú
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3 Chế độ học sinh trong thời gian tham gia thi đấu Người/
ngày 16 200.000 3.200.000

4 Tiền thuê phòng ngủ cho học sinh trong thời gian
thi đấu

Người/
ngày 16 180.000 2.880.000

5 Tiền mua trang phục thi đấu (Quần, áo) Bộ 4 250.000 1.000.000
6 Tiền mua giầy, vớ thi đấu Đôi 4 250.000 1.000.000

IX Tham gia tổng duyệt chương trình và khai mạc
(20 vận động viên) 11.600.000

1 Chế độ học sinh tham gia tập duyệt khai mạc Người/
ngày 20 200.000 4.000.000

2 Tiền thuê phòng ngủ cho học sinh trong thời gian
tập duyệt và dự lễ khai mạc

Người/
ngày 20 180.000 3.600.000

3 Thuê xe ô tô chở học sinh tham gia tập duyệt khai
mạc và dự lễ khai mạc Ngày 1 4.000.000 4.000.000

X Mua sắm vật tư y tế, thuốc...phục vụ đoàn vận
động viên trong thời gian thi đấu 2.000.000

TỔNG CỘNG 348.750.000
Số tiền bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng./.

STT NỘI DUNG CHI ĐVT Số lượng
tạm tính

Định mức/
Đơn giá Số tiền Ghi chú
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